
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH AN GIANG 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:         /KH-CCCNTY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng miễn phí bệnh Tai xanh trên heo đợt 1 năm 2026 

 

Thực hiện Công văn số 1720/BNNMT-CNTY ngày 26/02/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 

năm 2026; 

Thực hiện Công văn số 2147/SNNMT-CNTY ngày 10/03/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 

1/2026;  

Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng Kế hoạch tiêm phòng miễn phí 

bệnh Tai xanh trên heo đợt 1 năm 2026 như sau: 

1. Mục tiêu 

- Nhằm chủ động phòng bệnh, kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch 

bệnh. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn trên đối tượng heo nái, nọc, heo 

hậu bị và heo con làm giống tại thời điểm tiêm. 

2. Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh trên heo 

2.1. Đối tượng tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng gồm: heo nái, heo nọc, heo hậu bị, heo con làm 

giống tại vùng không cấm nuôi. 

- Tuổi, thời điểm tiêm vắc xin: 

+ Tiêm lần đầu lúc heo trên 30 ngày tuổi. 

+ Tiêm cho heo nái trước khi phối giống 2 - 3 tuần. 

+ Sau từ 4 – 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần 

- Việc xác định đối tượng, địa bàn, số lượng heo trong diện tiêm phòng ở 

địa phương do Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng và Đô thị tham mưu Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu xác định. 

2.2. Thời gian thực hiện  

Tổ chức tiêm phòng tập trung từ ngày 11/5/2026 đến ngày 29/5/2026. 
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2.3. Số lượng vắc xin tiêm phòng: Sử dụng 27.510 liều phân bổ cụ thể 

theo phụ lục đính kèm. 

- Địa điểm và thời gian nhận vắc xin: 

+ Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Kiên Giang (cũ) nhận vắc xin tại 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y số 729, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch 

Giá, An Giang vào ngày 07/5/2026. 

+ Các xã, phường trên địa bàn An Giang (cũ) nhận vắc xin tại Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y cơ sở số 06, đường Nguyễn Du, phường Long Xuyên, An 

Giang vào ngày 08/5/2026. 

3. Tài chính, quản lý và sử dụng vắc xin 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: Miễn phí vắc xin tiêm phòng cho heo thuộc đối 

tượng tiêm và địa bàn tiêm theo phụ lục đính kèm. Lưu ý: không giao vắc xin 

cho chủ gia súc mang về tự tiêm. 

- Kỹ thuật tiêm và bảo quản vắc xin thực hiện theo đúng hướng dẫn của 

nhà sản xuất. 

- Phải nắm rõ số lượng đàn gia súc sẽ tiêm phòng để tránh lãng phí vắc 

xin, vắc xin sau khi pha phải sử dụng hết trong vòng 1-2 giờ. 

* Ghi chú: Theo Thông tư 42/2025/TT-BTC ngày 17/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong 

đó có Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y 

và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật nên không thực hiện chi trả 

công tiêm phòng cho cán bộ thực hiện tiêm phòng. 

4. Giám sát sau khi tiêm phòng 

Lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng, 

khi có nghi ngờ tiêm phòng không đạt bảo hộ. 

Thời điểm lấy mẫu: Sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Đề nghị UBND xã, phường, đặc khu chỉ đạo Phòng Kinh tế/ Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị: 

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và tình hình cụ thể của xã, phường, đặc 

khu chủ động tham mưu UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch 

tiêm phòng cho địa phương. Kế hoạch cần phải xác định được đối tượng, địa bàn 

trọng tâm, thời gian thực hiện rõ ràng; kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ, 

giám sát việc thực hiện. Gửi kế hoạch về Chi cục qua email: 

chicucthuykg@gmail.com vào ngày 28/4/2026. 

- Cử cán bộ trực tiếp nhận vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Thông báo rộng rãi để người dân chủ động phối hợp thực hiện, các đoàn 

thể phối hợp hỗ trợ và kiểm tra. Song song đó, tuyên truyền để người chăn nuôi 

mailto:chicucthuykg@gmail.com
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hiểu rõ lợi ích và áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Khi tiêm phòng phải ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu, có chữ ký xác nhận 

của chủ hộ, nếu ký thay phải ghi rõ mối quan hệ với chủ hộ, không tẩy xóa; ghi 

đầy đủ thông tin trong giấy chứng nhận tiêm phòng và cấp cho chủ hộ; ghi sổ 

sách theo dõi sau tiêm phòng; thu gom đúng, đủ vỏ chai lọ vắc xin sau khi sử 

dụng về Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng và Đô thị để kiểm tra và tiêu hủy đúng 

theo quy định (có biên bản giám sát việc tiêu hủy vỏ lọ vắc xin). 

- Hướng dẫn cho thú y xã thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật vận chuyển, 

bảo quản, tiêm phòng và quản lý vắc xin, theo dõi và giám sát sau tiêm phòng. 

- Báo cáo tiến độ vào ngày thứ sáu hàng tuần, báo cáo kết thúc đợt tiêm 

phòng bằng văn bản sau khi hết thời gian thực hiện. 

- Thanh, quyết toán đúng theo hướng dẫn. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để đôn đốc, điều chỉnh kịp thời, đảm 

bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ. 

5.2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Phòng Thú y: Chuyên viên phụ trách theo dõi thực hiện Kế hoạch, theo 

dõi tình hình, tiến độ tiêm phòng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban 

lãnh đạo 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp (bộ phận kế toán): Hướng dẫn chứng 

từ thanh quyết toán vắc xin theo quy định; phối hợp phòng Thú y hướng dẫn ghi 

chép các biểu mẫu; Cấp vắc xin và giấy chứng nhận tiêm phòng. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng miễn phí bệnh Tai xanh trên heo đợt 1 

năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Trong quá trình triển khai, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xử lý 

kịp thời./. 

 
Nơi nhận:       

- Sở Nông nghiệp và MT (để b/c); 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các 

xã, phường, đặc khu; 

- BLĐ Chi cục; 

- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục;         

- Lưu: VT, TY. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Thái Hoàng Nam 
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